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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường theo phân công của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, kính trình Chính phủ với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Để tăng cường hiệu quả về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, trong đó có quy định về hoạt động karaoke, vũ trường. Sau khi Nghị định số 103/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc thực hiện quy định về quản lý karaoke, vũ trường đã đạt được hiệu quả nhất định; hoạt động cấp phép đối với dịch vụ vũ trường, dịch vụ karaoke thực hiện đúng quy định; các địa phương đã phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên đảm bảo các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động karaoke, vũ trường.
Tuy nhiên, quá trình quản lý dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không đáp ứng được với tình hình phát triển kinh tế của đất nước và chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính. Một số quy định về hoạt động karaoke, vũ trường tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, Luật Đầu tư năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005 không còn phù hợp. Cụ thể, tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công dân, quy định này đã được thể hiện tại Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, một số điều kiện quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP lại hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như: quy định về xin         ý kiến hộ liền kề, trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp, yêu cầu      phù hợp quy hoạch…
Bên cạnh việc quy định một số điều kiện kinh doanh không còn phù hợp xu thế phát triển, phụ thuộc ý kiến chủ quan của nhiều chủ thể, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Nghị định số103/2009/NĐ-CP còn bộc lộ một số hạn chế, cụ thể: chưa có khái niệm về dịch vụ karaoke, vũ trường tạo nên hiện tượng biến tướng lách luật; trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường đã có cải cách nhưng vẫn còn thiếu quy định về việc cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép; đặc biệt, khi phát hiện sai phạm, chưa có quy định về tạm dừng kinh doanh để khắc phục vi phạm và thu hồi giấy phép; phân định về trách nhiệm của các Bộ chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là ngành nghề kinh doanh có         điều kiện được quy định tại phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014, một trong các dịch vụ kinh doanh phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng nhiều mặt đến xã hội, rất dễ bị lợi dụng, biến tướng, do vậy, việc ban hành Nghị định riêng để quy định về    điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều này cũng phù hợp chủ trương tách các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP để điều chỉnh tại các Nghị định riêng biệt như biểu diễn nghệ thuật, trình        diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; hoạt động mỹ thuật; quản lý và tổ chức             lễ hội…để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là cần thiết, sự ra đời của Nghị định góp phần nâng cao hiệu lực,     hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời việc quy định điều kiện về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tạo cơ sở để tổ chức, cá nhân       thống nhất thực hiện; khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng Nghị định được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

2. Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản pháp luật      khác có liên quan.

3. Đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

4. Đơn giản, minh bạch thủ tục hành chính; tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thuận lợi, hiệu quả.

5. Kế thừa, sửa đổi và bổ sung các nội dung quy định về quản lý dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường còn phù hợp trong Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn quản lý kinh tế, văn hóa xã hội hiện nay.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

2. Ban soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu và tổng hợp xây dựng Dự thảo Nghị định. 
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm thảo luận lấy ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị định. 

Ngày 24  tháng 9 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn số 4292/BVHTTDL - VHCS về việc đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định lên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Công văn số 652/VHCS-NTQC về việc đăng tải dự thảo Nghị định lên trang thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi    công văn số 4291/BVHTTDL-VHCS xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về dự thảo Nghị định.

Ngày…….tháng …..năm 2017, Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp tại công văn số…….. ngày; ý kiến của các bộ, địa phương; ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM  BẢO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TÀI CHÍNH TRONG THỰC THI NGHỊ ĐỊNH

Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không làm phát sinh các điều kiện về nguồn nhân lực và nguồn tài chính để    thực hiện. Sau khi Nghị định này được thông qua, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn sử dụng nguồn nhân lực và nguồn tài chính hiện có để triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến công tác thẩm định điều kiện, cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động; sửa đổi, bổ sung Giấy phép; tạm ngừng hoạt động và thu hồi Giấy phép; công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc phối hợp liên ngành.
Gia đình, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không phải chịu tác động tiêu cực về kinh tế, chi phí từ việc quy định các điều kiện         kinh doanh do nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm, bên cạnh đó, các      thủ tục cấp phép, sửa đổi bổ sung Giấy phép được thực hiện theo đường        Bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến, do vậy, không phát sinh chi phí hành chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính.
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương, 20 Điều, bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc; điều kiện và yêu cầu kinh doanh;  thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;    tạm dừng kinh doanh và thu hồi Giấy phép; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường. Nội dung cơ bản dự thảo Nghị định như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)
Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Áp đụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

2. Về nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vũ vũ trường (Điều 3)
Chỉ tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường khi 
đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đảm bảo trật tự xã hội, an toàn tính mạng và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; không lợi dụng hoạt động kinh doanh làm phát sinh tệ nạn xã hội, 
tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.
3. Điều kiện, yêu cầu và trách nhiệm đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh (từ Điều 4 đến Điều 9)
a) Điều kiện kinh doanh (Điều 4, Điều 5)
 Dự thảo Nghị định đã đơn giản điều kiện dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, cụ thể:
Đối với dịch vụ karaoke có 04 điều kiện: (1) doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; (2) bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự; (3) phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ. Cửa phòng hát phải đảm bảo bên ngoài nhìn thấy hoạt động  bên trong; (4) không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
Đối với dịch vụ vũ trường có 04 điều kiện: (1) doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; (2) bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự; (3) phòng khiêu vũ phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ; (4) địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, trụ sở cơ quan nhà nước các cấp từ 200m trở lên.
b) Yêu cầu và trách nhiệm đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh   (từ Điều 6 đến Điều 9)
Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường phải có Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định; trường hợp thay đổi về: địa điểm kinh doanh, số lượng phòng, chủ sở hữu hoặc các nội dung khác so với Giấy phép được cấp phải xin Giấy phép sửa đổi, bổ sung. 
Đồng thời, Dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm chung của doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường như: chỉ sử dụng các bài hát trong danh mục được phép phổ biến, lưu hành; ký hợp đồng với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; đảm bảo âm thanh, ánh sáng theo Quy chuẩn; tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh rượu...Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định một số       trách nhiệm riêng đối với từng dịch vụ, cụ thể: đối với dịch vụ karaoke phải       đảm bảo hình ảnh phát kèm lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc      Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng; dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình nghệ thuật phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn; trước ngày 25 hàng tháng phải gửi Kế hoạch biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở trong tháng kế tiếp cho cơ quan có thẩm quyền.
5. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung, tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (từ Điều 10 đến Điều 15)
Dự thảo Nghị định quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, yêu cầu tạm dừng và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường; trường hợp phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới phải thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền       địa phương.
Hồ sơ, trình tự Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện chung đối với cả hai loại hình dịch vụ với thời hạn giải quyết của cơ quan có           thẩm quyền là 07 ngày làm việc.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp tạm dừng kinh doanh; thời hạn tạm dừng để khắc phục vi phạm; các trường hợp bị thu hồi Giấy phép, quy trình thu hồi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ và thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.
6. Về tổ chức thực hiện (từ Điều 16 đến Điều 20)
Dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm và hình thức thanh tra, kiểm tra hoạt động karaoke, vũ trường là tổ chức định kỳ hoặc đột xuất (không phải thông báo trước) theo thẩm quyền hoặc tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp; căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành

Bên cạnh trách nhiệm quản lý chung đối với hoạt động karaoke, vũ trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dự thảo Nghị định đã phân định         trách nhiệm của các Bộ trong công tác quản lý nhà nước, cụ thể: Bộ Công an đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, môi trường; Bộ Công Thương quản lý hoạt động khuyến mại, tiếp thị, kinh doanh rượu và các hàng hóa dịch vụ khác...
Đồng thời, Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác quản lý nhà nước đối với    hoạt động karaoke và vũ trường tại địa bàn.
Dự thảo Nghị định quy định Điều khoản chuyển tiếp, rà soát các quy định của pháp luật được bãi bỏ sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết ban hành và những nội dung của dự thảo Nghị định, không còn ý kiến khác nhau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định./.
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